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 PHỤ LỤC 01 - TIÊU CHÍ THÀNH LẬP VỤ

(Đính kèm Tờ trình số              /TTr-NHNN ngày       /12/2023 của Ngân hàng Nhà nước)
Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ quy định tiêu chí thành lập Vụ như sau:
a) Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ;
b) Có phạm vi, đối tượng quản lý theo ngành, lĩnh vực;
c) Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 15 biên chế công chức trở lên.
Căn cứ vào quy định trên, Ngân hàng Nhà nước thực hiện rà soát việc đáp ứng tiêu chí thành lập các Vụ thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (đơn vị tương đương Tổng cục) trực thuộc Ngân hàng Nhà nước như sau:
	TT
	Đơn vị
	Việc đáp ứng tiêu chí thành lập Vụ
	Đáp ứng tiêu chí

(có/không)

	
	
	Chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực
	Đối tượng quản lý
	Biên chế
	

	1
	Vụ Thanh tra hành chính (Vụ I)
	Giúp Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng quản lý nhà nước về công tác thanh tra hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm trong ngành Ngân hàng.

	(i) Hệ thống các tổ chức tín dụng bao gồm: tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; 
(ii) NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; (iii) Doanh nghiệp nhà nước do Thống đốc quyết định thành lập.

Tổng số đối tượng quản lý tính đến thời điểm 31/10/2023: 211
	31
	Có

	2
	Vụ Chính sách an toàn hoạt động ngân hàng (Vụ II)
	Giúp Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về cấp phép, thành lập, tổ chức, hoạt động và an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng (trừ ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, chương trình, dự án tài chính vi mô), chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, giám sát ngân hàng.

	(i) Hệ thống các tổ chức tín dụng bao gồm: tổ chức tín dụng (trừ ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, chương trình, dự án tài chính vi mô), chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; 

(ii) NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; (iii) Doanh nghiệp nhà nước do Thống đốc quyết định thành lập.

Tổng số đối tượng quản lý tính đến thời điểm 31/10/2023: 189
	23
	Có


